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1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
- Văn bản:  Các vấn đề văn học trong phạm vi các tác phẩm: Xuất dương lưu biệt (Phan Bội Châu); Hầu trời (Tản Đà); Vội vàng (Xuân Diệu); Tràng giang (Huy Cận) ; « Đây thôn Vĩ Dạ» (Hàn Mặc Tử).
 -Tiếng Việt: Nghĩa của câu; các phương thức biểu đạt; các bộ phận của câu ; các biện pháp nghệ thuật; các phong cách ngôn ngữ.
- Làm văn: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận; thao tác lập luận phân tích; Nghị luận về một nhân vật; một đoạn trích; một tác phẩm văn học.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Tạo lập văn bản nghị luận văn học
- Đọc hiểu văn bản
2. NỘI DUNG
2.1.Ma trận

	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TL
	TN

	1
	Đọc hiểu
	 10% 
	 10%
	 10%
	 
	 4
	 0

	2
	 Làm văn
	 20%
	 25
	 15
	 10%
	 1
	 0

	Tổng
	Tỉ lệ  %
	 30%
	 35%
	 25%
	 10%
	 5
	 0



2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa:
- Câu hỏi minh họa phần đọc hiểu (với ngữ liệu là một đoan văn bản đã cho trước):
*/ Với mức độ nhận biết
Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn bản.
Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn bản.
Câu 3: Xác định nghĩa 2 thành phần nghĩa trong một câu văn của văn bản.
Câu 4: Gạch chân các từ ngữ gợi ra nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong một câu.
Câu 5: Chỉ ra 2 chi tiết ....trong đoạn văn bản.
Câu 6: Nêu thao tác lập luận chính của đoạn văn bản.
Câu 8: Xác định các bộ phận trong một câu văn.
*/ Với mức độ thông hiểu:
Câu 1: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp nghệ thuật.
Câu 2: Nêu ý nghĩa của một nhận định xuất hiện trong văn bản.
Câu 3: Em hiểu chi tiết ....trong văn bản như thế nào?
Câu 4: Tại sao tác giả lại nói.....?
*/ Với mức độ vận dụng:
Câu 1: Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với em, sau khi đọc đoạn văn bản trên.
Câu 2: Từ nội dung của văn bản, trình bày suy nghĩ về.......
- Câu hỏi minh họa phần tạo lập văn bản:
+  Mỗi câu hỏi sẽ kiểm tra 4 mức độ nhận thức:
*/ Với mức độ nhận biết:
- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận.
- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm.
*/ Với mức độ thông hiểu:
- Hiểu được đặc trưng thể loại, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
*/ Với mức độ vận dụng: 
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.
- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích, vị trí và đóng góp của tác giả.
*/ Với mức độ vận dụng cao:
- So sánh với các văn bản khác, liên hệ với thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá làm nổi bật vấn đề cần nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn, giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.
+ Các câu hỏi minh họa:
Đề 1: Có ý kiến cho rằng: Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu là bài thơ cách mạng với cảm xúc cuồn cuộn, tư tưởng tiến bộ và giá trị nghệ thuật cao.
 Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến trên.
Đề 2: Có thể xem nhà thơ Tản Đà như “cái gạch nối” giữa 2 thời đại của văn học: cũ và mới. Em hãy phân tích bài thơ Hầu Trời để chứng minh điều đó.
Đề 3: Phân tích bài thơ Hầu trời để làm sáng tỏ cá tính của nhà thơ Tản Đà và niềm khao khát chân thành của thi sĩ.
Đề 4: Cảm nhận 13 câu đầu của bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu).
Đề 5: Cảm nhận khổ cuối bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu).
Đề 6: Phân tích bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu) để thấy quan niệm nhân sinh mới mẻ của nhà thơ Xuân Diệu.
 Đề 7: Phân tích bức tranh thiên nhiên và bức tranh tâm trạng trong bài thơ Tràng giang của Huy Cận.
Đề 8: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong Tràng giang của Huy Cận.
Đề 9: Có ý kiến nhận xét: Đây thôn Vĩ Dạ là bức tranh đẹp về một miền quê đất nước; là tiếng lòng của một thi sĩ tha thiết yêu người, yêu đời. 
Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến đó.
Đề 10: Phân tích bức tranh thiên nhiên và con người xứ Huế qua cái nhìn của nhà thơ Hàn Mặc Tử trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ.
2.3. Đề minh họa 
Phần I: Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Mình sẽ đi qua hết núi đồi
Mình sẽ đi qua hết núi đồi
để nhìn thấy cuộc đời còn nhiều lắm những niềm vui…

Mình sẽ đi lúc vai gầy nhưng gió lộng chẳng thể làm mình ngại xa xôi
thấy mây trời bình yên qua khoảng rừng vắng
bước chân rời khỏi phố đông cho lòng mình phẳng lặng
tựa như một giọt nước mắt
rơi nhưng có người nâng niu…

Mình sẽ đi lúc nắng tắt qua chiều
ngồi trên bậu cửa xa và nhìn về miền quê xa thẳm
mình đã lớn lên ở một nơi rồi từ đó đi tìm nguồn vui sống
đôi khi lại thèm một chiều ngồi hong tóc
tiếng mẹ cười giòn tan…

Mình sẽ đi lúc biển động mà trái tim đập nhịp ngang tàng
biết là có thể đau nhưng cuộc đời thật ra cần khốn khó
trưởng thành không phải cố gắng tìm bình yên, chỉ là khi đối đầu với sóng gió
mình vẫn lặng lẽ
giữ chặt lấy niềm tin…

Mình sẽ đi lúc có thể chẳng ai ngoái theo nhìn
nỗi yên tâm dù thế nào cũng còn một nơi quay về khi chồn chân mỏi gối
thường sẽ làm cho đường xa bỗng có thêm nhiều lối
và lòng người dễ thay đổi
khi nhìn thấy hoàng hôn…

Mình sẽ đi lúc mình còn có cả một tuổi trẻ cần lấm láp bụi đường…
(Trích “Chỉ cần tin mình là duy nhất”, Nguyễn Phong Việt, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2018.)
Câu 1(0.5 điểm): Trong bài thơ, mình định đi vào những hoàn cảnh nào? 
Câu 2 (0.75 điểm): Anh (chị) hiểu thế nào về nghĩa của từ “đi” trong bài thơ trên?
Câu 3 (0.75 điểm): Xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu thơ:
“Mình sẽ đi qua hết núi đồi
để nhìn thấy cuộc đời còn nhiều lắm những niềm vui…”
Câu 4 (1.0 điểm): Anh (chị) có đồng tình với quan niệm trong ý thơ sau không? Vì sao?
trưởng thành không phải cố gắng tìm bình yên, chỉ là khi đối đầu với sóng gió
mình vẫn lặng lẽ
giữ chặt lấy niềm tin… 
Phần II: Làm văn (7 điểm)
Cảm nhận bức tranh thiên nhiên và tâm trạng con người trong 2 khổ  cuối của bài Tràng giang (Huy Cận).
                                                                Hoàng Mai, ngày  22  tháng  2 năm 2023
                                                                                   TỔ  TRƯỞNG
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